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- T                                       c   

   m p  n -         p   n    : Ô   N u ễ  Đì h Tú 

           m n  n   n     Trầ  Thị Tha h Xuâ  v  ô   N u ễ  Hữu Trực. 

-         òa á      b ê  bả     ê   òa  Ông N u ễ  Vă  Thuậ , Thư 

ký Tòa án. 

-     d               á       d                   a    a    ê   òa  
Ô    ươ   Phước A , Ki   s t vi   .  

N    06 th    4  ă     8, t i trụ sở Tòa     hâ  dâ  th  h ph  Huế   t 

   sơ th   công khai vụ dâ  sự sơ th   thụ    s  52/2010/TLST-DS ngày 18 

tháng 06  ă    10 về việc ‘Tra h chấp hợp đồ   va  t i s  ” theo Qu ết đị h 

đưa vụ    ra   t    s     QĐ T-                 8, Qu ết định hoãn phiên 

tòa s  56    8 QĐ T-        3        8,  iữa: 

 1. Nguy n đơn      ươ   Thị  iệu V, si h  ă   96 . 

Địa chỉ: 02 đường X, phườ   Ph, th  h ph  H. Vắ    ặt. 

N ười đ i diệ  theo ủ  qu ề  của   u    đơ : Ô   L  Qua   M, sinh 

 ă   98  (Vă  b   ủ  qu ề        7 6      t i Phò   cô   chứ   s    tỉ h 

Thừa Thi   Huế). 

Địa chỉ: Thô  K, xã  D, hu ệ  V, tỉ h Thừa Thi   Huế. Có  ặt. 

N ười b o vệ qu ề  v   ợi ích hợp ph p của   u    đơ :    Đặ   Thị N ọc 

H – Luật sư của Cô   t  Luật TNHH N ọc H v  Cộ   sự.  

Địa chỉ:  87 5 đường Đ, phường Nh, th  h ph  H .Vắ    ặt. 

2. Bị đơn   

- Anh Võ Phúc Th, si h  ă   979;  

Địa chỉ:  4 9  đường D, phườ   C, th  h ph  H (hiệ  đa   chấp h  h    

t i Tr i  ia   ì h Điề  –  ộ Cô   a ). Có đơ   i    t    vắ    ặt. 

- Anh N u ễ  Vă  D, si h  ă   974;  

Địa chỉ:  76 đường L, phườ   Th, th  h ph  H (hiệ  đa   chấp h  h    t i 

Tr i  ia   ì h Điề  –  ộ Cô   a ). Có đơ   i    t    vắ    ặt. 
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          Ụ  N: 

  eo đơn k ở  k ện ngày 27 tháng 05 năm 2010,     lờ  k     rong qu  

 rìn  g ả  quyế  vụ  n và  ạ  p   n     nguy n đơn bà Dương   ị D ệu V và 
ngườ  đạ    ện   eo  y quyền ông L  Qu ng M trình bày:  

Do có   i qua  hệ que  biết     b  V đã hai  ầ  cho anh Võ Phúc Th vay 

với tổ   s  tiề  s  tiề   . 5 .   .   đồ  , cụ th : 

Ngày 03/8/2009 cho anh Th va  95 .   .   đồ   

Ngày 05/8/2009 cho anh Th va     .   .   đồ  . 

Hai b   thỏa thuậ  sau hai      k  từ      va  tiề  sẽ tr  to   bộ s   ợ 

  c v  tiề   ãi. Hai b   khô   có sự thỏa thuậ  về  ức  ãi suất  hư   tự hi u 

theo  ức  ãi suất của   â  h    thươ     i t i thời đi   va . 

N     7 9    9, do khô   th  tr  được  ợ cho b  V đú   hẹ      a h Th 

đã viết th      tờ  iấ   hậ   ợ của b  V,  ộp     ầ  va  trước đó   i th  h 

 . 5 .   .   đồ   v  ca  kết đế          9    9 sẽ tr  to   bộ s   ợ   c tr  . 

Đế  h  , do a h Th vẫ  khô   tr  được  ợ cho b  V  hư ca  kết          

17/11/2009 bà V đã  ọi a h Th đế   h  của b  đ      rõ  ột s  vấ  đề  i   

qua  đế  việc tr   ợ. T i  h  b  V thì anh Th cho biết, to   bộ s  tiề     a h 

va  của b  V, đã đưa hết cho a h L  Vă  D đ      ă .  o khô   ti   ời  ói của 

anh Th nên bà V đã đề   hị a h Th  ọi a h D đế   h  b  đ  đ i chất. T i  h  

của b  V, a h L  Vă  D đã viết b o  ã h tr   ợ tha  cho a h Th v o  ặt sau của 

 iấ   hậ   hậ   ợ       7 9    9.  

Qu  trì h tr   ãi thì a h Th và anh D đã tr  cho b  V được tổ   cộ   

   .   .   đồ   tiề   ãi. 

To   bộ s  tiề     b  V cho anh Th va     tiề  ri    của b , khô    i   

qua  đế  chồ   b . T i b   tự khai       4 8     , ô   Trầ  L  H chồ   b  V 

cũ   thừa  hậ  điều    . 

Do anh Th và anh D vi ph     hĩa vụ tr   ợ     b  V đã khởi kiệ  ra Tòa 

     u cầu a h Th và anh D ph i  i   đới chịu tr ch  hiệ  tr  cho b  s  tiề   ợ 

  c  . 5 .   .   đồ   v  tiề   ãi   4.936.5  đ.  

Bị đơn  n  Võ P ú  Th trình bày: 

A h thừa  hậ  có va  của b  V tổ   cộ   s  tiề   . 5 .   .   đồ  ,  ãi 

suất va  hai b   thỏa thuậ  bằ    iệ      9%  ă .  au khi va , do có   i qua  

hệ que  biết trước đâ      a h đã đưa to   bộ s  tiề  tr   cho a h N u ễ  Vă  

D     ă . Qu  trì h tr   ợ, a h đã tr  được cho b   ươ   Thị  iệu V s  tiề  

 6 .   .   đồ  , to   bộ s  tiề         do a h D đưa cho a h đ  tr  cho b  V. 

Nay bà V khởi kiệ    u cầu a h ph i tr  to   bộ s   ợ   c  . 5 .   .   đồ   

v  tiề   ãi thì a h đề   hị đ i trừ s  tiề   6 .   .   đồ   v o s  tiề   ợ   c 

cò   ợ của b  V. T i bi   b   hòa  i i               7, a h Th cho rằ   s  tiề  

 6 .   .   đ    a h tự   u ệ  tr   ãi cho b  V v  khô   đề   hị Tòa    trừ v o 

s  tiề   ợ   c, to   bộ s  tiề  a h va  của b  V    đ  đưa cho a h D     ă , v o 

ngày 17/11/2009 anh D cũ   đã viết  iấ  b o  ã h tr  tr   ợ tha  cho anh v  t i 

phi   hòa  i i a h D cũ   đã đồ     tr   ợ cho b  V     đề   hị Tòa    buộc 

anh D có   hĩa vụ tr   ợ cho b  V.  
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Bị đơn  n  Nguyễn Văn D trình bày: 

Về s  tiề   . 5 .   .   đồ      a h Th va  của b  V thì anh hoàn toàn 

không biết v  a h Th cũ   khô   đưa s  tiề  tr   cho a h. Thực tế, a h cũ   

khô   đưa to   bộ s  tiề   6 .   .   đồ   cho a h Th tr   ợ cho b  V, a h chỉ 

đưa    .   .   đồ   cho a h Th tr   ợ cho b  V, khi đưa a h cũ   khô    ói 

   đưa tiề   ãi     đề   hị khấu trừ v o s  tiề   ợ   c. Việc a h viết  iấ  bão 

 ã h tr   ợ tha  cho a h Th t i  h  b  V v o       7       9    do a h có   i 

qua  hệ que  biết với a h Th v  do  ia đì h b  V  ia   iữ a h Th đ  t o sức  p 

buộc a h ph i viết  iấ  b o  ã h tr   ợ tha . T i bi   b   hòa  i i      

21/11/2017, anh D trì h b   a h có viết  iấ  b o  ã h tr   ợ tha  cho a h Th, 

nay anh Th khô   có điều kiệ  tr  cho b  V thì a h tự   u ệ  tr  to   bộ s  tiề  

 . 5 .   .   đ cho b  V. Tuy nhiên hiệ   a  a h đa   chấp h  h        chưa 

th  tr  cho b  V được, sau     khi thi h  h    ph t tù  o   thì a h sẽ     v  tr  

dầ  hết s  tiề  tr  . 

T i bi   b    ấ   ời khai               7 v  t i phi   tòa,   ười đ i diệ  

theo ủ  qu ề  của   u    đơ  ô   L  Quang M cũ   đồ     đề a h D thực 

hiệ    hĩa vụ tr  s  tiề   ợ   c  . 5 .   .   đồ   cho b  V thay anh Th, 

khô     u cầu tí h  ãi  hư   khô   đồ     việc sau khi a h D chấp h  h  o   

   ph t tù  ới tr  dầ  s  tiề  tr  . 

Về việc ki   s t việc tuâ  theo ph p  uật, đ i diệ  Việ  ki   s t  hâ  

dâ  th  h ph  Huế có   kiế : 

[1] V ệ   u n   eo p  p luậ   ố  ụng   

Từ khi thụ    vụ    cho đế  khi  i i qu ết vụ   , Th   ph  , Hội đồ   

  t   , Thư k  v   hữ     ười tha   ia t  tụ   đều chấp h  h đú   qu  đị h 

của ph p  uật t  tụ  . 

 [2] Qu n đ ểm về v ệ  g ả  quyế  vụ  n  

- Đì h chỉ   u cầu tí h  ãi của b   ươ   Thị  iệu V 

- Chấp  hậ    u cầu khởi kiệ  của b   ươ   Thị  iệu V.  uộc anh 

N u ễ  Vă  D tr   ợ cho b   ươ   Thị  iệu V s  tiề   ợ   c 

 . 5 .   .   đồ  . 

-  uộc anh D ph i chịu    phí dâ  sự sơ th   theo qu  đị h của ph p  uật.Tr  

  i cho b   ươ   Thị  iệu V s  tiề  t   ứ      phí đã  ộp. 

 au khi   hi   cứu c c t i  iệu có tro   hồ sơ vụ    được th   tra t i 

phi   tòa,   he  ời trì h b   v  tra h  uậ  của   ười đ i diệ  theo ủ  qu ề  của 

đươ   sự, 

  Ậ   Ị             : 

[ ] Về t  tụ  : N u    đơ     b   ươ   Thị  iệu V vắ    ặt t i phi   

tòa  hư   có  ặt   ười đ i diệ  theo ủ  qu ề , c c bị đơ     a h Võ Phúc Th 

v  a h N u ễ  Vă  D có đơ   i    t    vắ    ặt,   ười b o vệ qu ề  v   ợi 

ích hợp ph p của   u    đơ  vắ    ặt  hư     ười đ i diệ  theo ủ  qu ề  của 

  u    đơ  đồ       t    vắ    ặt     că  cứ v o kho    ,  , 3 Điều   8  ộ 

 uật t  tụ   dâ  sự  ă     5, Tòa    tiế  h  h   t    vắ    ặt   u    đơ , bị 

đơ ,   ười b o vệ qu ề  v   ợi ích hợp ph p của   u    đơ . 
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[2] N u    đơ  rút  ột phầ    u cầu khởi kiệ  về việc tí h  ãi với s  tiề  

  4.936.5  đ     đì h chỉ  ột phầ    u cầu khởi kiệ  của   u    đơ  về việc 

tính lãi. 

[3] Về  ội du   tra h chấp:     ươ   Thị  iệu V cu   cấp chứ   cứ    

c c  iấ   hậ   ợ       3 8    9,       5 8    9 v   iấ   hậ   ợ      

 7 9    9 với  ội du   Võ Phúc Th có  ượ  của chị  ươ   Thị  iệu V     ầ  

v o c c       3 v   5 8    9 tổ   s  tiề   . 5 .   .   đồ   đ  đ o h   cho 

kh ch h     hư   vì trở    i     chưa tha h to   được v  hẹ  đế       

   9    9 sẽ tr  đủ s  tiề  tr  . Că  cứ v o  iấ   hậ   ợ       7 9    9 thì đâ  

   hợp đồ   va  t i s   có kỳ h   phù hợp với qu  đị h t i Điều 47   ộ  uật dâ  

sự  ă     5. N     7       9, t i  ặt sau  iấ   hậ   ợ       7 9    9, a h 

N u ễ  Vă  D đã viết  iấ  tr   ợ tha  cho a h Võ Phúc Th s  tiề  

 . 5 .   .   đồ   v  phía   u    đơ  cũ   đồ     đ  a h D tr   ợ cho b  V 

thay anh Th nên phù hợp với qu  đị h của ph p  uật về chu     iao   hĩa vụ 

dâ  sự v  hì h thức chu     iao   hĩa vụ dâ  sự được qu  đị h t i c c Điều 3 5 

v  3 6 của  ộ  uật dâ  sự    5. K  từ thời đi   viết  iấ  tr   ợ tha  thì a h D 

trở th  h b   có   hĩa vụ tr   ợ cho bà V. Tuy nhiên, anh D khô   thực hiệ  

việc tr   ợ  hư đã ca  kết, a h D đã vi ph     hĩa vụ tr   ợ thì ph i chịu tr ch 

 hiệ  dâ  sự do vi ph     hĩa vụ dâ  sự theo qu  đị h t i kho     Điều 3   

 ộ  uật dâ  sự  ă     5. 

Tro   qu  trì h  i i qu ết vụ   , a h Th thừa  hậ  hiệ   a  cò   ợ b  V 

s  tiề   . 5 .   .   đồ  , do a h khô   có kh   ă   tr   ợ cho b  V nên theo 

thỏa thuậ  về chu     iao   hĩa vụ dâ  sự thì a h D có   hĩa vụ tr  cho b  V s  

tiề  tr  . A h D cũ   đồ     thực hiệ    hĩa vụ tr   ợ cho b  V s  tiề  

 . 5 .   .   đồ  . Tu    hi  , hiệ   a  a h D đa   chấp h  h   , khô   có 

điều kiệ  tr   ợ     a h  i  được tr  dầ  s  tiề  tr   cho b  V sau khi đã chấp 

h  h     o  ;   ười đ i diệ  theo ủ  qu ề  của   u    đơ  đồ     đ  a h D tr  

 ợ tha  cho a h Th  hư   khô   đồ     việc a h D  i  tr  dầ  s  tiề  tr  ,     

khô   th  chấp  hậ    u cầu  i  tr  dầ  s  tiề   ợ   c của a h D    cầ  buộc 

anh D ph i tr  s  tiề   ợ   c  . 5 .   .   đồ   cho b  V k  từ      b      có 

hiệu  ực ph p  uật. 

[4] Về    phí: Anh D ph i chịu 36.   .   đồ   + (35 .   .   đồ     

3%) = 46.5  .   đồ  . 

 o   u cầu khởi kiệ  của   u    đơ  được chấp  hậ        u    đơ  

khô   ph i chịu    phí, tr    i cho   u    đơ  s  tiề  t   ứ      phí đã  ộp. 

Vì     lẽ  r n, 

Q Y    Ị  : 

Că  cứ v o kho   3 Điều  6; đi   a kho     Điều 35; đi   a kho     

Điều 39; Điều   7; kho    ,  , 3 Điều   8  ộ  uật t  tụ   dâ  sự  ă     5; 

Áp dụ   Điều 3  , 3 5, 3 6, 47 , kho     Điều 474  ộ  uật dâ  sự  ă  

2005; kho     Điều  7 Ph p  ệ h    phí,  ệ phí s        9 U TVQH        

 7       9  của Ủ  ba  thườ   vụ Qu c hội, tu      : 

1. Đì h chỉ   u cầu tí h  ãi của b   ươ   Thị  iệu V với s  tiề  

  4.936.5  đ. 
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 . Chấp  hậ    u cầu khởi kiệ  của   u    đơ  b   ươ   Thị  iệu V, 

buộc a h N u ễ  Vă  D ph i tr  cho b   ươ   Thị  iệu V s  tiề   ợ   c 

1.150.   .   đồ   (Một tỷ  ột tră   ă   ươi triệu đồ  ). 

K  từ      b      có hiệu  ực ph p  uật hoặc b    ươ   Thị  iệu V có 

đơ    u cầu thi h  h   ,  ếu a h N u ễ  Vă  D chưa thi h  h s  tiề  ở tr  , thì 

hàng tháng anh D cò  ph i chịu th    ột kho   tiề   ãi, theo  ức  ãi suất qu  

đị h t i kho     Điều 468  ộ  uật  â  sự  ă     5, tươ   ứ   với s  tiề  v  

thời  ia  chưa thi h  h   . 

3. Về    phí:  

 uộc anh Lê Vă  D ph i chịu 46.5  .   đồ      phí dâ  sự sơ th  . 

Tr    i b   ươ   Thị  iệu V s  tiề   4.8  .   đồ   theo bi     i thu t   

ứ      phí,  ệ phí Tòa    s  48 9       8 6      của Chi cục thi hành án dân 

sự th  h ph  H. 

Trườ   hợp, b          được thi h  h theo qu  đị h t i Điều   Luật Thi 

h  h    dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,   ười ph i thi h  h    dâ  sự 

có qu ề  tho  thuậ  thi h  h   , qu ề    u cầu thi h  h   , tự   u ệ  thi h  h 

   hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c Điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h  h    dâ  sự v  Điều 7a, 7b s a đổi, bổ su    ột s  điều của Luật Thi h  h 

   dâ  sự  ă     4; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo qu  đị h t i Điều 

3  Luật thi h  h    dâ  sự 

Án    sơ th   cô   khai b o cho   u    đơ  có qu ề  kh    c o b      

    tro   h    5      k  từ      tu      .  ị đơ  vắ    ặt có qu ề  kh    

c o b      tro   h    5      k  từ       hậ  được hoặc  i    ết b     . 
 

N     ậ  
- TAN  tỉ h Thừa Thi   Huế; 

- VK N  th  h ph  H; 

- Chị cục THA   th  h ph  H; 

- C c đươ   sự; 

- Lưu hồ sơ vụ   ;. 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ       –      Ọ            
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